
	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Phụ lục số 01-NTNN

	
	Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
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	THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHÀ THẦU TRỰC TIẾP ĐĂNG KÝ VÀ 

THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THUẾ VỚI CƠ QUAN THUẾ

	[01] Tên Bên Việt Nam ký hợp đồng:

[image: image2.wmf]

	[02] Mã số thuế (nếu có) 



	[03] Địa chỉ trụ sở:                                                   [04] Quận/huyện:                                              [05 Tỉnh/ Thành phố:

	[06] điện thoại                                                          [07] Fax:                                                             [08] E-Mail:


Thông báo một số thông tin về nhà thầu nước ngoài như sau:

	09.Tên Nhà thầu nước ngoài:


	10. Quốc tịch:




	11. Hợp đồng Nhà thầu:

Số:......................

Ngày:..................
	12. Địa điểm tiến hành công việc theo hợp đồng:


	13. Phạm vi hoạt động tại VN theo hợp đồng:




	14. Tổng giá trị hợp đồng:

     - Bằng ngoại tê:

     - Bằng VNĐ:


	15. Thời hạn hợp đồng:


Nhà thầu  nước ngoài nêu trên thuộc diện trực tiếp đăng ký và kê khai nộp thuế với cơ quan thuế.  

Xin thông báo để có quan thuế được biết. 

	 Nơi nhận: - Cục thuế tỉnh, TP……(nơi nhà thầu có văn phòng)

               - Cục thuế tỉnh, TP……(nơi nhà thầu có công trình 

xây dựng)


	………, ngày……..tháng…….. năm 200…

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)




Ghi chú: Trường hợp chỉ có một nhà thầu nước ngoài duy nhất trực tiếp đăng ký và nộp thuế với cơ quan thuế thì Bên Việt nam kê khai đầy đủ các nội dung của thông báo này và gửi cho cơ quan thuế. Trường hợp có nhiều hơn một nhà thầu nước ngoài trực tiếp kê khai nộp thuế thì tại chỉ tiêu 09 Bên Việt nam ghi như sau: "theo Bản kê các nhà thầu nước ngoài kèm theo" và lập Bản kê theo mẫu kèm theo Mẫu số 01-NTNN ban hành kèm theo Thông tư này.

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


BẢNG  KÊ CÁC NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI

(Kèm theo Phụ lục số 01-NTNN, ban hành kèm theo Thông tư số05 ngày111// /2004 )

	STT
	Tên nhà thầu nước ngoài
	Quốc tịch
	Mã số thuế tại 

Việt nam (nếu có)
	Mã số thuế tại nước ngoài 

(nếu có)
	Số hợp đồng
	Giá trị hợp đồng
	Thời hạn hợp đồng
	Nội  dung hợp đồng
	Địa điểm thực hiện
	Số lượng lao động

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


BẢNG  KÊ CÁC NHÀ THẦU PHỤ

(Kèm theo Mẫu số 01-NTNN, ban hành kèm theo Thông tư số05ngày11 /1 /2004 )

	STT
	Tên nhà thầu phụ
	Quốc tịch
	Mã số ĐTNT tại VN (nếu có)
	Mã số thuế tại 

nước ngoài 

(nếu có)
	Số hợp đồng
	Giá trị hợp đồng
	Thời hạn hợp đồng
	Nội  dung hợp đồng
	Địa điểm thực hiện
	Số lượng lao động

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


………, ngày……..tháng……..năm

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

	
	CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Phụ lục số 02 - NTNN
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	Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


	

	TỜ KHAI TẠM NỘP THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI 



	[01]  Kỳ kê khai:  

	(Dùng cho tr​ường hợp Bên Việt nam nộp thay cho Nhà thầu NN)

	                                                                                                                                                                                                                                                                                 
	
	
	Đơn vị tiền: Đồng Việt nam

	[02] Bên Việt nam ký hợp đồng :

	[03] Địa chỉ trụ sở:                                                       [04] Quận/huyện:                                                  [05] Tỉnh/ Thành phố:

	[06] Điện thoại:                                                            [07] Fax:                                                                  [08] E-Mail:

	[9] Tài khoản tiền gửi số :                                                                                            

        mở tại Ngân hàng :


PHẦN KÊ KHAI NỘP THUẾ:

	Nội dung công việc
	Mã số thuế
	Hợp đồng số... ngày...
	Số tiền thanh toán kỳ này
	Thuế GTGT
	Thuế TNDN
	Tổng số thuế phải nộp

	
	
	
	
	Doanh thu tính thuế
	Thuế suất thuế GTGT
	Thuế GTGT phải nộp
	Doanh thu tính thuế
	Tỷ lệ ấn định TNDN
	Thuế TNDN phải nộp
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7=5x6)
	(8)
	(9)
	(10=8x9)
	(11=7+10)

	- Nhà thầu nước ngoài A

- Nhà thầu nước ngoài B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Nhà thầu phụ nước ngoài C

- Nhà thầu phụ  nước ngoài D
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tỷ giá áp dụng:

Tổng số thuế GTGT và thuế TNDN phải nộp kỳ này (VNĐ):.............................................................................

(Viết bằng chữ:.......................................................................................................................................)

	PHẦN DÀNH CHO CƠ QUAN THUẾ

- N¬i nhËn: Côc thuÕ/ Chi côc thuÕ tØnh, TP……

- Ngµy nhËn:

- Ng­êi nhËn (ký vµ ghi râ hä tªn)
	T«i xin cam ®oan sè liÖu kª khai trªn lµ ®óng vµ xin chÞu hoµn toµn 

tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt vÒ sè liÖu ®· kª khai

………, ngµy……..th¸ng…….. n¨m 200…

Ký tªn, ®ãng dÊu (ghi râ hä tªn vµ chøc vô)


	
	CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Mẫu số 03 - NTNN

	
	Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
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	TỜ KHAI NỘP THUẾ



	[01]  Kỳ kê khai:  Quý  ................năm 200….

	(Dùng cho đối tượng nộp thuế là các Hãng hàng không nước ngoài)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

 



	[02] Tên Hãng hàng không nước ngoài:

	

	Quốc tịch

	[03] Địa chỉ trụ sở chính (tại nước ngoài) :                                        

	[04]Địa chỉ trụ sở tại Việt nam (nếu có)                     [05]Quận/huyện:                                          [06] Tỉnh/ Thành phố:

	[07] Điện thoại:                                                            [08] Fax:                                                        [09] E-Mail:
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	 [10] Tài khoản tiền gửi số:

 Mở tại Ngân hàng


PHẦN KÊ KHAI THUẾ

	STT
	Loại
	 Số phát sinh quý này
	Số luỹ kế năm

	1
	Doanh thu vận chuyển của Hãng tại Việt nam
	
	

	2
	Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu chịu thuế
	
	

	3
	Thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp (1x2)
	
	


	 
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê khai

………, ngày……..tháng……..năm 200….

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)




	
	CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Phụ lục số 04 - NTNN

	
	Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
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	TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ



	(Dùng cho tr​ường hợp Bên Việt nam nộp thay cho Nhà thầu NN)



	[01] Bên Việt nam ký hợp đồng :

	[02] Địa chỉ trụ sở:                                                       [03] Quận/huyện:                                                  [04] Tỉnh/ Thành phố:

	[05] Điện thoại:                                                            [06] Fax:                                                                  [07] E-Mail:

	[8] Tài khoản tiền gửi số :                                                                                            

        mở tại Ngân hàng :


[image: image7.wmf] 


PHẦN QUYẾT TOÁN THUẾ

	STT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Kê khai của bên Việt nam

 ký hợp đồng
	Quyết toán của cơ quan thuế
	Ghi chú

	
	
	
	Kê khai
	Quyết toán
	
	

	1
	Giá trị hợp đồng
	
	
	
	
	

	2
	Doanh thu chịu thuế của Nhà thầu nước ngoài 

- Thuế GTGT

- Thuế TNDN
	
	
	
	
	Trường hợp  có nhiều NTNN thì lập bảng kê chi tiết đối với từng nhà thầu nước ngoài

	3
	Doanh thu chịu thuế của Nhà thầu phụ  nước ngoài (nếu có)
	
	
	
	
	Trường hợp có nhiều NTPNN thì lập bảng kê chi tiết đối với từng NTPNN

	4
	Sè thuÕ ph¶i nép cña Nhµ thÇu n­íc ngoµi 

- ThuÕ GTGT

- ThuÕ TNDN
	
	
	
	
	

	5
	Sè thuÕ ph¶i nép cña Nhµ thÇu phô n­íc ngoµi 

+ ThuÕ GTGT

+ ThuÕ TNDN
	
	
	
	
	

	6
	Tæng céng sè thuÕ ph¶i nép cña nhµ thÇu n­íc ngoµi (4+5)

+ ThuÕ GTGT

+ ThuÕ TNDN
	
	
	
	
	

	7
	Sè thuÕ ®· t¹m nép cña nhµ thÇu n­íc ngoµi

+ ThuÕ GTGT

+ ThuÕ TNDN
	
	
	
	
	

	8
	Sè thuÕ Nhµ thÇu n­íc ngoµi nép thõa/ thiÕu (6 - 7)

+ ThuÕ GTGT

+ ThuÕ TNDN
	
	
	
	
	


	PHẦN DÀNH CHO CƠ QUAN THUẾ

1.X¸c nhËn khi nép tê khai quyÕt to¸n ThuÕ TNDN

- N¬i nhËn: Côc thuÕ/ Chi côc thuÕ tØnh, TP…….

- Ngµy nhËn:

- Ng­êi nhËn (ký vµ ghi râ hä tªn)

2. X¸c nhËn khi QuyÕt to¸n thuÕ

                                                             Ngµy ……th¸ng …..n¨m 200….

                                                         Côc tr­ëng Côc thuÕ tØnh/ thµnh phè

                                                                     (Ký tªn, ®ãng dÊu)


	T«i xin cam ®oan sè liÖu kª khai trªn lµ ®óng vµ xin chÞu hoµn toµn tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt vÒ sè liÖu ®· kª khai

………, ngµy……..th¸ng……..n¨m 200….

Ký tªn, ®ãng dÊu (ghi râ hä tªn vµ chøc vô)




	
	
	Phụ lục số 06 - NTNN

	
	

	TỔNG CỤC THUẾ
	CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	General Department of Taxation
	SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

	Cục Thuế ..................
	Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

	Department of Taxation of...........
	Independence - Freedom - Happiness

	 Số (No.) :
	------------------------------


              ... , ngày (day)        tháng(month)           năm (year)    

GIẤY XÁC NHẬN  SỐ THUẾ ĐÃ NỘP

(CÁ NHÂN HOẶC DOANH NGHIỆP) TẠI VIỆT NAM
Certificate of  (Personal or Business) Tax Payment  in Vietnam 

Kính gửi :

To:

Cục thuế tỉnh/ thành phố ...................... xác nhận :

Department of Taxation of.....................certified that :

	[1] Tên đối tượng nộp thuế 

[1] Taxpayer name
	
	[2] Đối tượng cư trú của nước

[2] Resident of 

	
	
	

	[3] Mã số thuế  
[3] Number of Tax Identification 

3.1 Tại Việt nam

3.1 In Vietnam

3.2 Tại nước ngoài

3.2 Abroad
	
	[4] Địa chỉ 

[4] Address

4.1 Tại Việt nam

4.1 In Vietnam

4.2 Tại nước ngoài

4.2 Abroad

	[5] Số thuế  tạm nộp/nộp do bên Việt nam nộp là 

[5] Tax Temporary 'paid/ paid by Vietnam party 

     


	STT

No.
	Loại thuế

Kinds of tax
	Bằng ngoại tệ

Paid in foreign currency
	Bằng VND

Paid in VND

	5.1

5.1
	Thuế Giá trị gia tăng

Value added tax
	
	

	5.2

5.2
	Thuế Thu nhập doanh nghiệp

Corporation income tax
	
	

	5.3

5.3
	Các loại thuế khác

Other kinds of tax
	
	

	
	Tổng cộng

Total amount
	
	


	- Ghi chú: Khi xác nhận

   + Nếu là tạm nộp thuế thì gạch chữ nộp

   + Nếu là nộp thuế thì gạch chữ tạm nộp


	Côc tr­ëng Côc thuÕ tØnh/thµnh phè... ... ...                        Director of Taxation Department of  …….

                 (Ký tªn vµ ®ãng dÊu) - Signed and sealed


	
	CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Phụ lục số 05-NTNN

	
	Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
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	ĐỀ NGHỊ HOÀN THUẾ

	


	1. Tên nhà thầu nước ngoài :

3. Giấy phép kinh doanh tại nước ngoài 
	2. Quốc tịch:

4. Mã số đối tượng thuế tại nước ngoài:

5. Mã số đối tượng nộp thuế tại Việt Nam (néu có):


	6. Giấy phép hoạt động kinh doanh tại VN (nếu có):

Số giấy phép...................

Ngày cấp........................

Cơ quan cấp....................
	7. Hợp đồng Nhà thầu/ Hợp đồng Nhà thầu phụ:

Số:......................

Ngày:..................


	8. Tên đối tượng được Nhà thầu nước ngoài uỷ nhiệm hoàn thuế (nếu có)


	9. Mã số đối tượng nộp thuế (nếu có)


	10. Tài khoản nhận số thuế được hoàn:




11. Xác định số thuế được hoàn (VNĐ):

	STT
	Nội dung
	Thuế GTGT
	Thuế TNDN
	Tổng cộng

	1
	Số thuế phát sinh
	
	
	

	2
	Số thuế đã nộp
	
	
	

	3
	Số thuế nộp thừa đề nghị hoàn trả

(Ghi bằng chữ …………..)
	
	
	


	PHẦN DÀNH CHO CƠ QUAN THUẾ

- N¬i nhËn: Côc thuÕ/ Chi côc thuÕ tØnh, TP…

- Ngµy nhËn:

- Ng­êi nhËn (ký vµ ghi râ hä tªn)
	T«i xin cam ®oan sè liÖu kª khai trªn lµ ®óng vµ xin chÞu hoµn toµn tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt vÒ sè liÖu ®· kª khai

………, ngµy……..th¸ng……..n¨m 200….

Ký tªn, ®ãng dÊu (ghi râ hä tªn vµ chøc vô)




� EMBED Visio.Drawing.6 ���





� EMBED Visio.Drawing.6 ���





[10] Mã số thuế 


                              � EMBED Unknown  ���     � EMBED Unknown  ���





[9] Mã số thuế 


   củaNTNN                � EMBED Unknown  ���            � EMBED Unknown  ���� EMNgµy nép tê khai thuÕ�     ....../........./.......... 


BED Unknown  ���
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